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Bài 11: Các con vật quanh em (tiết 3)

Câu 1: Hãy nối tên các bộ phận của những con vật dưới đây với bộ phận
của chúng:

Câu 2: Hãy viết tên ba con vật mà em biết vào chỗ …. dưới đây rồi vẽ và tô
màu một con vật mà em thích nhất.

…………………………………………………………………………………………………..

Mình

Đầu

Cánh

Chân

Vây

Đuôi



Câu 3: Hãy nối cụm từ trong mỗi khung với những hình con vật cho phù
hợp (theo mẫu):

Con vật có ích Con vật có hại

Câu 4: Hãy quan sát các con vật xung quanh nơi em sống và hoàn thành
bảng dưới đây theo mẫu:

Tên con vật Ích lợi hoặc tác hại của chúng

Con bò Cung cấp thịt, sữa

………………………………. ……………………………………………………………………………….

………………………………. ……………………………………………………………………………….

………………………………. ……………………………………………………………………………….

………………………………. ……………………………………………………………………………….


